PHỤ LỤC SỐ 01
Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(Kèm theo Quyết định số 103/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Hà Giang)
	STT
	Khu vực
	Hệ số (K) điều chỉnh

	1
	Thành phố Hà Giang:
	 

	a
	Các phường
	2,7

	b
	Các xã còn lại (trừ xã Phương Độ thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh thủy)
	1,8

	2
	Huyện Vị Xuyên, Bắc Quang:
	 

	a
	Thị trấn Vị Xuyên, Việt Lâm, Việt Quang, Vĩnh Tuy
	2,0

	b
	Các xã còn lại (trừ xã Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, Phong Quang thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy) và Khu Công nghiệp Bình Vàng.
	1,6

	3
	Các huyện còn lại:
	 

	a
	Các Thị trấn
	1,8

	b
	Các xã còn lại
	1,4

	4
	Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy:
	 

	a
	Khu trung tâm gồm: Khu Cửa khẩu và Khu hành chính (bao gồm cả trung tâm xã Thanh Thủy)
	1,8

	b
	Các khu vực còn lại
	1,5


 

